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   TÒA ÁN NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            HUYỆN D                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  TỈNH KHÁNH HÒA     

Bản án số: 02/2020/HS-ST 

Ngày: 09 - 01 - 2020. 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN D, TỈNH KHÁNH HÒA 

     - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

             Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Ngọc Lệ 

  Các Hội thẩm nhân dân: 

   + Bà Trần Thị Hoa 

            + Ông Lê Quốc Tân 

  Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Phương Thúy - Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

D, tỉnh Khánh Hòa.                                           

           Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện D, t nh  h nh  òa tham gia 

phiên tòa: Ông Huỳnh Tấn Hưng - Kiểm sát viên.   

Ngày 09 tháng 01 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện D   ỉnh  h nh 

H      n h nh công khai xét xử sơ  hẩm vụ án hình sự thụ lý số 76/2019/TLST- HS 

ngày 02 tháng 12 năm 2019 theo Quy   định đư  vụ án ra xét xử số 

74/2019/QĐXX -HS  ngày 24 tháng 12 năm 2019 đối với bị cáo: 

Trần Th nh Đ, s nh năm 1996  ạ   h nh H  ; nơ   ư  rú: Thôn L, xã L, 

h yện D   ỉnh Khánh Hòa; nghề ngh ệp: L o động  ự do; trình độ văn hó : 12/12; 

dân  ộ :   nh;  ôn g  o:  hông; con ông Trần Th ện N, s nh năm 1965 v     Võ 

Thị L, s nh năm 1972; t ền  n, t ền sự: Không;  ị   o  ị  ắ   ạm g  ,  ạm g  m  ừ 

ngày 21/9/2019;  ó m    

- Bị hại: 

 1. Trường Mầm non Đ 

 Địa chỉ: Thôn Đ1  xã Đ  h yện D,  ỉnh Khánh Hòa. 

 Đại diện hợp pháp: Bà Tô Thị Hồng N, s nh năm 1968 - Hiệ   rưởng  rường 

Mầm non Đ. 

 Địa chỉ: Thôn N4, xã A, huyện D,  ỉnh Khánh Hòa;  ó đơn x n x   xử vắng 

m    

. 2. Bà Ngô Thị T, s nh năm 1967 

 Địa chỉ: Thôn 1, xã P, huyện D,  ỉnh Khánh Hòa;  ó m    

 - Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Lương Ngọc P, s nh năm 1990 

Địa chỉ: Thôn N2, xã S, huyện D,  ỉnh Khánh Hòa;  ó m    

- Người làm chứng: 
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 - Ông Nguyễn Minh V, s nh năm 1985 

Địa chỉ: Thôn T3, xã Đ  h yện D,  ỉnh Khánh Hòa;  ó đơn x n x   xử  vắng 

m    

- Ông Nguyễn Thanh T, s nh năm 1983 

Địa chỉ: Thôn T2, xã Đ  h yện D,  ỉnh Khánh Hòa;  ó m    

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn bi n tại phiên tòa, nội dung vụ 

 n được tóm tắ  như s  : 

Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 20/9/2019, Trần Th nh Đ m ng  heo 01 thanh 

sắ  d   22  m v  01  on d o d   22  m  đ ều khiển xe đạp đ   ừ thị trấn D, huyện D 

đ n khu vực xã Đ  h yện D để tìm tài sản trộm cắp   h  đ n  rường Mầm non Đ  

phát hiện không  ó ngườ   rông  o   Đ dựng xe  ên hông  rường và leo rào vào bên 

trong  Đ dùng  h nh sắt mang theo cậy cửa 01 phòng họ  để tìm ki m tài sản trộm 

cắp nhưng không ph   h ện được tài sản  Đ sang phòng Y t  dùng thanh sắt cậy cửa 

vào bên trong lấy trộm 01 c p xách có chứa 01 máy tính xách tay nhãn hiệu Asus 

m   đen  S   đó  Đ    p tục cậy cửa phòng Hộ  đồng để tìm ki m tài sản trộm cắp 

nhưng không ph   h ện được tài sản  Đ m ng 01   p xách có chứa 01 máy tính 

xách tay vừa trộm cắp đượ  đ n phòng Hiệ   rưởng và dùng thanh sắt cậy cửa vào 

bên trong lấy trộm số tiền 25.180.000đ  S   đó  Đ    p tục sang phòng Phó hiệu 

 rưởng dùng thanh sắt cậy cửa vào bên trong lấy trộm 01 c p xách có chứa 01 máy 

tính xách tay nhãn hiệ  Dell m   đen  Lú  n y   nh Ng yễn Thanh T là bảo vệ 

Trường Mầm non Đ ph   h ện, phối hợp cùng anh Nguyễn Minh V và Công an xã 

Đ  ắt quả tang. 

Tạ   ơ    n  ảnh s   đ ề  tra -  ông  n h yện D  Trần Th nh Đ đã kh   

nhận h nh v  phạm  ộ      mình  Tạ   ản k   l ận định g       sản số 60/KL - 

HĐĐGTS ng y 26/9/2019     Hộ  đồng định g       sản h yện  rong  ố  ụng hình 

sự h yện D  k   l ận 01 máy tính xách tay nhãn hiệ  As s m   đen  ó g    rị 

6.300 000đ và 01 máy tính xách tay nhãn hiệ  Dell m   đen  ó g    rị 5.600.000đ. 

Tạ   ản k   l ận định g       sản số 67/ L - HĐĐGTS ng y 11/11/2019     Hộ  

đồng định g       sản h yện  rong  ố  ụng hình sự h yện D  k   l ận 02   p xách tay 

m   đen  ó g    rị 540.000đ  

Tại   o  rạng số 64/CT-VKSDK ngày 27 tháng 11 năm 2019, Viện kiểm sát 

nhân dân huyện D đã truy tố bị cáo Trần Th nh Đ về tộ  “Trộm cắp tài sản”  heo 

khoản 1 Đ ều 173 Bộ luật hình sự. 

Tạ  ph ên      đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện D v n gi  nguyên 

quy   định truy tố v  đề nghị Hộ  đồng x   xử áp dụng khoản 1 Đ ề  173  đ ểm b, i, 

s khoản 1 v  khoản 2 Đ ề  51  ộ l ậ  hình sự; xử phạ   ị   o Trần Th nh Đ  ừ 09 

 h ng  ù đ n 12  h ng  ù; về  r  h nh ệm dân sự:  ị hạ  đã nhận lạ   o n  ộ     sản 

 ị mấ , không yêu  ầ  gì  ồ   hường dân sự nên không xem x  ; về vậ   hứng vụ 

 n: Đề nghị  ị h  h    ê  h y 01 thanh sắt dài 22 cm và 01 con dao dài 22 cm vì 
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không  ó g    rị sử dụng;  ị h  h  s ng v o Ngân s  h Nh  nước 01  h    xe đạp 

m   sơn  rắng vì g    rị sử dụng v n   n; về  n ph :  ị   o Đ phả  nộp  n ph  hình 

sự sơ  hẩm  heo   y định ph p l ậ   

 ị hạ     Ngô Thị T v  ngườ   ó   yền lợ   ngh   vụ l ên    n    Lương 

Ngọ  P  ạ  ph ên      hừ  nhận đã nhận lạ      sản  ị mấ   không  ó yê   ầ   ồ  

 hường dân sự gì l ên    n đ n     sản  ị mấ ;    T x n Hộ  đồng x   xử xem x   

g ảm nh  hình phạ   ho  ị   o Đ  

 ị   o Trần Th nh Đ  ạ  ph ên     kh   nhận  o n  ộ h nh v  phạm  ộ      

mình như nộ  d ng   o  rạng số 64/CT-VKSDK ng y 27  h ng 11 năm 2019     

Viện kiểm sát nhân dân huyện D đã nê  v  x n Hộ  đồng x   xử xem x   g ảm nh  

hình phạ   ho  ị   o  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên  ơ sở nội dung vụ  n   ăn  ứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ  n đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Tòa án nhận định như s  : 

[1]  ề  h   ụ   ố  ụng: Đạ  d ện  ị hạ  Trường  ầm non Đ (   Tô Thị Hồng 

N) v  ngườ  l m  hứng  ông Ng yễn  inh V) vắng m    ạ  ph ên     nhưng đã  ó 

lờ  kh    ạ  hồ sơ vụ  n   ăn  ứ v o Đ ề  292 v  Đ ề  293  ộ l ậ   ố  ụng hình sự  

T    n    n h nh x   xử vụ  n  heo   y định     ph p l ậ . 

[2] Quá trình giải quy t vụ  n       ơ    n    n hành tố tụng  người ti n 

hành tố tụng đã  hực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, th  tụ    y định c a Bộ 

luật tố tụng hình sự. Bị cáo và nh ng người tham gia tố tụng khác trong vụ án 

không có khi u nại về hành vi, quy   định tố tụng c    ơ    n    n hành tố tụng, 

người ti n hành tố tụng.  

[3]  ề nộ  d ng vụ  n: Tạ  ph ên       ị   o Trần Th nh Đ đã khai nhận  o n 

 ộ h nh v  phạm  ộ  c a mình      lờ  kh        ị   o phù hợp với lời khai c a bị 

hại, ngườ  l m  hứng và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.  ì vậy   ó đ  

 ơ sở để kh ng định v o ngày 20/9/2019, Trần Th nh Đ đã  ó h nh v   rộm  ắp 01 

  p x  h  ó  hứ  01 m y   nh x  h   y nhãn h ệ  Dell        Ngô Thị T v  01   p 

x  h  ó  hứ  01 m y   nh x  h   y nhãn h ệ  As s  ùng vớ  số   ền 25 180 000đ 

    Trường Mầm non Đ;   ng g    rị         sản m  Đ đã  h  m đoạ  l  

37 620 000đ. Do đó    o  rạng số 64/CT-VKSDK ngày 27  h ng 11 năm 2019     

Viện kiểm sát nhân dân huyện D truy tố bị cáo Trần Th nh Đ phạm tội “Trộm cắp 

tài sản”   y định  ạ  khoản 1 Đ ều 173 Bộ luật hình sự l   ó  ăn  ứ  đúng ph p l ật. 

Xét hành vi m  bị cáo Đ đã  hự  h ện là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm 

đ n   yền sở h   tài sản hợp ph p c a  ị hạ  và gây mất an ninh trật tự  rị  n tại 

đị  phương. Để  ó   ền phụ  vụ  ho mụ  đ  h  ản  hân,  ị   o Đ đã  ó ý định 

 h  m đoạ      sản     ngườ  kh    ừ  rướ    h ẩn  ị s n  ông  ụ  phương   ện  rộm 

 ắp  s   kh  độ  nhập v o đượ  Trường  ầm non Đ   ị   o đã l ên    p dùng thanh 

sắt v   on d o mang theo cậy cửa vào     ph ng     Trường Mầm non Đ để lấy 
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 rộm     sản. Đ ề  n y thể hiện sự bất chấp,  hự  h ện h nh v   h  m đoạ      sản 

đ n  ùng      ị   o  do đó cần xử phạt  ị   o mứ  hình phạ   hậ  ngh êm khắ , mới 

đ  tác dụng cải tạo, giáo dục bị cáo v  ngăn ngừa chung cho xã hộ    

[4] Tuy nhiên, quá trình đ ều tra và tại phiên tòa,  ị   o Đ thành khẩn khai 

báo;  ản  hân bị   o  hư   ó   ền  n    ền sự  phạm  ộ  lần đầ   h ộ   rường hợp    

ngh êm  rọng; s   kh  phạm  ộ   ị   o đã     động g   đình  ồ   hường  khắ  phụ  

mộ  phần hậ    ả  h ệ  hạ  cho  ị hạ   đượ   ị hạ  x n g ảm nh  hình phạ   ho  ị 

  o nên Hộ  đồng x   xử  p dụng đ ểm b, i, s khoản 1 v  khoản 2 Đ ều 51 Bộ luật 

hình sự g ảm nh  mộ  phần hình phạ   ho  ị   o. 

[5] Về trách nhiệm dân sự:  ị hạ      Ngô Thị T , ngườ   ó   yền lợ   ngh   

vụ l ên    n (   Lương Ngọ  P)  ạ  phiên     v  lờ  kh       đạ  d ện  ị hạ  Trường 

 ầm non Đ (   Tô Thị Hồng N) ở hồ sơ vụ  n  rình   y họ đã nhận lạ   o n  ộ     

sản  ị  rộm  ắp, không  ó yê   ầ  gì về  ồ   hường dân sự đố  vớ   ị   o Đ nên Hộ  

đồng x   xử không xem x    g ả    y     

[6   ề vậ   hứng vụ  n: 01 mộ   xe đạp  không r  nhãn h ệ    m   sơn  rắng  

đã     sử dụng      ị   o Đ  x   l  phương   ện đượ   ị   o Đ sử dụng  ho h nh v  

phạm  ộ   g    rị v n   n nên  ị h  h  s ng v o Ngân s  h nh  nướ   heo   y định 

ph p l ậ ; 01  mộ    h nh sắ   r n ph  10mm  d   22 m   ó mộ  đầ  d p v  01  mộ   

 on d o d   22 m    n   ng nhự  m     m d   10 m  phần lư   l m   ng k m loạ  

m    rắng d   12 m   ó m   nhọn    n rộng 2 5 m  đã n êm phong   l   ông  ụ  

phương   ện đượ   ị   o Đ dùng để  hự  h ện h nh vi phạm  ộ   x   g    rị không  ó 

nên  ị h  h    ê  h y  heo   y định ph p l ậ    

[7] Về án phí: Bị cáo Đ phải nộp án phí hình sự sơ  hẩm  heo   y định pháp 

luật.  

 

Vì các lẽ trên; 
QUYẾT ĐỊNH: 

 ăn  ứ vào khoản 1 Đ ều 173; đ ểm b, i, s khoản 1 v  khoản 2 Đ ều 51 Bộ 

luật hình sự;  

Căn  ứ Đ ều 136, Đ ề  292  Đ ề  293  Đ ều 331 v  Đ ều 333 Bộ luật tố tụng 

hình sự;  

 ăn  ứ Đ ều 23 Nghị quy t số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về án 

phí và lệ phí Tòa án. 

1. Xử phạt: Bị cáo Trần Th nh Đ 01  mộ   năm  ù về  ộ  “Trộm  ắp     sản”  

thời hạn tù tính từ ngày 21/9/2019. 

2   ề vậ   hứng vụ  n: 

- Tị h  h  s ng v o Ngân s  h nh  nướ : 01  mộ   xe đạp  không r  nhãn 

h ệ    m   sơn  rắng  đã     sử dụng  
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- Tị h  h    ê  h y: 01  mộ    h nh sắ   r n ph  10mm  d   22 m   ó mộ  đầ  

d p v  01  mộ    on d o d   22 m    n   ng nhự  m     m d   10 m  phần lư   

l m   ng k m loạ  m    rắng d   12 m   ó m   nhọn    n rộng 2 5 m  đã n êm 

phong). 

(Đ   đ ểm c a các vật chứng  heo như   ên  ản giao nhận vật chứng ngày 

09/12/2019 gi    ơ    n  ảnh s   đ ều tra - Công an huyện D và Chi cục Thi hành 

án dân sự huyện D, tỉnh Khánh Hòa). 

3. Về án phí: Bị cáo Trần Th nh Đ nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) 

án phí hình sự sơ  hẩm. 

4. Quyền kháng cáo:  ị   o   ị hạ  v  ngườ   ó   yền lợ  ngh   vụ l ên    n 

 ó m    ạ  ph ên     đượ    yền kh ng   o  ản  n sơ  hẩm  rong  hờ  hạn 15 ng y 

kể  ừ ng y   yên  n;  ị hạ  vắng m    ạ  ph ên     đượ    yền kh ng   o  ản  n 

 rong  hờ  hạn 15 ng y kể  ừ ng y nhận đượ   ản  n ho    ản  n đượ  n êm y   

 heo   y định ph p l ậ   

Nơi nhận: 
- TAND  ỉnh  h nh H  ; 
-   SND  ỉnh  h nh H  ; 
- Sở Tư ph p  ỉnh  h nh H  ; 
-   SND h yện D; 
-  A h yện D; 
- THA hìnhsự; 

-  h   ụ  THADS D; 
-  ị   o; 
- Bị hạ ; 
- Ngườ   ó   yền lợ   ngh   vụ l ên 

quan; 
- Lư  HS,VP. 

      TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

         THẨM  H N –  HỦ T A  HI N T A 

 
                               (Đã ký) 

 

 
                   Nguyễn Thị Ngọc Lệ 
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